	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
   Tuần 6: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024

	Thứ
	Ngày
	Môn
	Tiết
	Tên bài dạy

	



Hai

	
Sáng
(14/10)
	SHĐ-HĐTN
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN&XH
	16
61
62
11
	Sinh hoạt dưới cờ: Nói lời hay ý đẹp
Bài 28: t, th (tiết 1)
Bài 28: t, th (tiết 2)
Lớp học của em (tiết 1)

	
	
Chiều
	Toán
Đạo đức
GDTC
	16
6
11
	Làm quen với phép cộng- Dấu cộng (tiết 1)
Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (tiết 2)
Ôn ĐHĐN. Học quay sau
-Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

	
Ba


	
Sáng
(15/10)
	Tiếng Việt Tiếng Việt 
Toán
HĐTN
	63
64
17
17
	Bài 29: tr, ch (tiết 1)
Bài 29: tr, ch (tiết 2)
Làm quen với phép cộng- Dấu cộng (tiết 2)
Hoạt động giáo dục theo chủ đề Em là người lịch sự

	Tư

	
Sáng
(16/10)

	Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mĩ thuật

	65
66
67
6

	Tập viết (Sau bài 28, 29)
Bài 30: u, ư (tiết 1)
Bài 30: u, ư (tiết 2)
Bài 3: Chơi với chấm (Tiết 2)


	


Năm

	

Sáng
(17/10)
	Tiếng Việt Tiếng Việt
Toán
TN&XH
Tiếng Việt
	68
69
18
12
70
	Bài 31: ua, ưa (tiết 1)
Bài 31: ua, ưa (tiết 2)
Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 1)
Lớp học của em (tiết 2)
Tập viết (Sau bài 30, 31)

	

Sáu


	

Sáng
(18/10)
	Tiếng Việt 
Tiếng Việt
HĐTN
Âm nhạc
GDTC
	71
72
18
6
12
	Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ
Bài 33: Ôn tập
Sinh hoạt lớp Thực hiện nói lời hay ý đẹp
Chủ đề: Thiên nhiên (tiết 3)
-Ôn ĐHĐN
-Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”




Hòa Quang Nam, ngày 4 tháng 10 năm 2024
								   Giáo viên
[image: A close-up of a signature
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		        Ngô Thị  Điệp









Hoạt động trải nghiệm – Lớp 1
Tên bài học:       TUẦN 6: EM LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ
SINH HOẠT DƯỚI CỜ : NÓI LỜI HAY Ý ĐẸP - Số tiết : 16
Thời gian thực hiện: Ngày  14   tháng   10  năm 2024

1. Yêu cầu cần đạt 
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Biết được nội dung phong trào “Nói lời hay ý đẹp 
* Góp phần hình thành và phát triển cho HS:
a.Phẩm chất:
- Nhân ái: gần gũi,  yêu thương mọi người.
- Trung thực : nhận xét, đánh giá lời nói của bạn bè và người thân nhằm xây dựng nét đẹp học đường, gia đình và xã hội.
- Trách nhiệm: Có ý thức khi sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Và kiên định không nói theo những lời nói không hay.
b.Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Biết chọn lời nói và cách nói lịch sự. Phát triển ngôn ngữ nói của bản thân.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thực hiện được cách nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự và cảm nhận được ý nghĩa của lời nói lịch sự, phân biệt được cách nói lời đề nghị lịch sự với lời ra lệnh và đòi hỏi, phát triển kĩ năng giao tiếp.
c.Năng lực đặc thù:
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: HS hồ hởi tham gia phong trào “Nói lời hay ý đẹp”.  Dùng những lời nói đẹp hàng ngày.
* Lồng ghép chương trình DBĐV: kể được 1 câu chuyện, thuộc được 1 bài thơ và 1 bài hát về Bác Hồ.
2. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với GV
- Nhắc HS mặc đúng đồng phục. Đúng vị trí của lớp . Giữ trật tự.
b. Đối với HS:	
-  Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu  
Phần 1. Nghi lễ (5 phút)
- Lễ chào cờ 
- Lớp trực tuần tổng kết HĐ của toàn trường trong tuần vừa qua.
- TPT Đội nhận xét HĐ Đội của nhà trường.
- BGH lên nhận xét HĐ của tuần trường trong tuần qua và nêu nhiệm vụ phương hướng tuần tới.
Phần 2: Sinh hoạt theo chủ đề “ Nói lời hay ý đẹp ” (30 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động (27 phút)
- Toàn trường hát tập thể bài hát: Em yêu trường em. 
- Người điều khiển nêu ý nghĩa của buổi sinh họat và mục đích của HĐ.
2. Triển khai sinh hoạt theo chủ đề  “ Nói lời hay ý đẹp ”.
- Nhà trường/GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào “Nói lời hay ý đẹp” trong toàn trường. Nội dung cơ bản tập trung vào:
 - Thể hiện việc “Nói lời hay ý đẹp trong học tập và sinh hoạt ở trường nhằm xây dựng nét đẹp học đường. 
- Thể hiện “Nói lời hay ý đẹp trong học tập và sinh hoạt ở nhà nhằm xây dựng nét đẹp của lòng nhân ái trong mỗi thành viên gia đình. 
- Hướng dẫn các lớp, đặc biệt với các lớp 1 triển khai thực hiện “Nói lời hay ý đẹp” trong học tập, hoạt động giáo dục, trong các tiết ngoại khoá và sinh hoạt lớp
* Lồng ghép chương trình DBĐV: kể được 1 câu chuyện, thuộc được 1 bài thơ và 1 bài hát về Bác Hồ.
-GV mở cho HS nghe và hát theo 1 bài hát về Bác Hồ: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, 
 3. Củng cố và  nối tiếp. ( 3 phút)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Thực hiện tốt những điều đã học
	
- HS hát to rõ và đồng thanh.


- HS chú ý lắng nghe và vỗ tay.



- HS lắng nghe.




- HS chú ý thực hiện.





-HS chú ý lắng nghe.







-HS nghe và hát theo



4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không

















Tiếng Việt;  Lớp: 1
Bài 28:                                   t  th                                                Số tiết: 61+62
	























	Thời gian thực hiện : ngày 14  tháng 10 năm 2024



[bookmark: bookmark1570]1. Yêu cầu cần đạt
Nhận biết âm và chữ cái t, th; đánh vần, đọc đúng tiếng có t, th.
· [bookmark: bookmark1571]Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm t, âm th.
· [bookmark: bookmark1572]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nhớ bố
· [bookmark: bookmark1573]Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: t, th, tiếng tổ, thỏ.
[bookmark: bookmark1574][bookmark: bookmark1575][bookmark: bookmark1576]2. Đồ dùng dạy học
· GV: Tranh ảnh minh họa nội dung bài tập, sách giáo khoa, bộ chữ .
· [bookmark: bookmark1577]HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một, bảng con, sách giáo khoa, bộ chữ.
[bookmark: bookmark1578]3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. [bookmark: bookmark1579][bookmark: bookmark1839]Khởi động:( 3 phút)
Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài học mới: âm và chữ cái t, th.
[bookmark: bookmark1582]-GV chỉ từng chữ trong tên bài, phát âm cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
[bookmark: bookmark1583]-GV giới thiệu chữ T in hoa dưới chân trang 2 của bài đọc.
	


- HSthực hiện


- HS quan sát


	[bookmark: bookmark1581]2.Hình thành kiến thức mới (12 phút)
	

	Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	2.1.Âm t, chữ t.
-Gv giới thiệu tổ chim



[bookmark: bookmark1586][bookmark: bookmark1590]2.2.Âm th và chữ th (làm như t): HS đọc: thỏ. / Phân tích tiếng thỏ. / Đánh vần: thờ - o
- tho - hỏi - thỏ / thỏ.
-GV chỉ mô hình các tiếng, cả lớp đánh vần, đọc trơn.
*Củng cố: đọc lại 2 vần mới học
	
-HS nhìn hình, nói: tổ chim.
[bookmark: bookmark1587]-HS (cá nhân, cả lớp) đọc: tổ.
[bookmark: bookmark1588][bookmark: bookmark1589]-Phân tích tiếng tổ
-Đánh vần và đọc tiếng
- HS thực hiện


-HS đọc

-1 HS nói 2 chữ mới học: t, th; 2 tiếng mới học: tổ, thỏ. 
-HS gài lên bảng cài chữ t, th. 

	3.Luyện tập thực hành (20 phút)
	

	3.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm t? Tiếng nào có âm th?) (8’)
-Làm như những bài trước. Cuối cùng, GV chỉ từng từ in đậm, cả lớp đồng thanh: Tiếng tô (mì) có âm t. Tiếng thả (cá) có âm th,...
-Tìm tiếng ngoài bài có âm t, th?


3.2.Tập viết (bảng con - BT 4) 
      a)	Cả lớp đọc các chữ, tiếng vừa học được viết trên bảng lớp.
b)	GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn
-Chữ t: cao 3 li; viết. 1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét thẳng ngang.
-Chữ th: là chữ ghép từ 2 chữ t và h (viết chữ h: 1 nét khuyết xuôi, 1 nét móc hai đầu). Chú ý viết t và h liền nét.
-Tiếng tổ: viết t trước, ô sau, dấu hỏi đặt…
-Tiếng thỏ: viết th trước, o sau, dấu hỏi …
-Cho HS viết vào vở
	

- HS thực hiện



-HS nói 3-4 tiếng ngoài bài có âm t (ta, tai, tài, táo, tim, tối,...); có âm th (tha, thái, thèm, thềm, thảo,...).

-HS thực hiện

- HS quan sát







-HS viết t, th (2 lần). / Viết: tổ, thỏ.

	Tiết 2

	3.3. Tập đọc (BT 3) (30 phút)
a)	GV giới thiệu  hình minh hoạ bài Nhớ bố
b)GV đọc mẫu.
c)Luyện đọc từ ngữ: thợ mỏ, xa nhà. GV giải nghĩa từ:thợ mỏ.
d)Luyện đọc từng câu.
-GV: Bài đọc có 4 câu.
-GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng. 
e)Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi đoạn là 2 câu) (theo cặp, tổ).
- Thi đọc cả bài. 
- GV khen HS, tốp HS đọc rõ ràng, biểu cảm.
g)	Tìm hiểu bài đọc
-GV đưa lên bảng nội dung BT; chỉ từng vế câu cho cả lớp đọc.
-HS nối các vế câu trong VBT (hoặc làm miệng).
-HS nói kết quả, GV giúp HS nối ghép các vế câu trên bảng lớp. / Cả lớp nhắc lại kết quả: a - 2) Bố Thơ ở xa nhà. / b - 1) Cả nhà nhớ bố.
-GV kiểm tra và chữa bài cho hs.
	




- HS thực hiện


-Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

- HS thực hiện

- HS tham gia đọc cả bài. 




-HS thực hiện

-HS thực hiện



	4.Củng  cố và nối tiếp ( 5 phút) 
- Hôm nay học được âm gì?
- Tiếng nào có âm t vừa học?
- Tiếng nào có âm th vừa học?
-Chuẩn bị bài sau: tr, ch 
-Nhận xét tiết học.
	
-HS trả lời


-HS lắng nghe


[bookmark: bookmark1580][bookmark: bookmark1584][bookmark: bookmark1585][bookmark: bookmark1591][bookmark: bookmark1597][bookmark: bookmark1620][bookmark: bookmark1621][bookmark: bookmark1622]
4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không



















Tự nhiên và xã hội – Lớp 1
Tên bài học  :   BÀI 4: LỚP HỌC CỦA EM ( Tiết 1)                      - Số tiết : 11
Thời gian thực hiện: ngày 14  tháng 10 năm 2024
                                                
1. Yêu cầu cần đạt:
a. Năng lực đặc thù
* Về nhận thức khoa học:
   - Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học.
   - Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ.
   - Kể  được tên các hoạt động chính trong lớp học; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
 * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
  - Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học , các thành viên và hoạt động trong lớp học . 
 - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về lớp học , hoạt động ở lớp học 
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
   - Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch, đẹp.
  - Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp.
b. Năng lực chung:
- NL Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
- NL Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề
c. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương mọi người trong trường: thầy cô, bạn bè...
- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học
- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn lớp học gọn gàng, ngăn nắp; thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện theo .
2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên
    - Các hình trong SGK . - VBT Tự nhiên và Xã hội 1 .
    - Phiếu tự đánh giá cá nhân .
b. Học sinh
    - SGK và VBT Tự nhiên và Xã hội 1
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 1
                                           Giới thiệu lớp học của em 
	 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5 phút)
	

	- Ổn định: GV cho HS nghe và hát theo lời  bài hát : Lớp chúng mình
 - Bài hát nói với em điều gì về lớp học?
	- Hát

-HS trả lời

	-  Giới thiệu bài:
	

	+ Bài hát nói đến tình cảm và sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp . Hôm nay , chúng ta sẽ tìm hiểu và chia sẻ về lớp học của mình
	- Lắng nghe




	2. Hình thành kiến thức mới. (10 phút)
	

	KHÁM PHÁ.
Hoạt động 1. Tìm hiểu lớp học của bạn An 
* Mục tiêu 
- Kể được tên các thành viên và đồ dùng trong lớp học bạn An . Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các thành viên và đồ dùng trong lớp học . 


	* Cách tiến hành:
	

	Bước 1 : Làm việc theo cặp
 - HS quan sát các hình ở trang 28 , 29 trong SGK 
GV hỏi: 
   + Lớp bạn An có những ai ? Họ đang làm gì? 
   + Trong lớp có những đồ dùng gì ? Chúng được sắp đặt như thế nào ? 
Bước 2 : Làm việc cả lớp
· GV yêu cầu đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp . 
· HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời . 

	
-HS quan sát






-HS tìm hiểu và làm việc theo cặp

-Đại diện trình bày kết quả
+ Lớp bạn An có thầy / cô giáo và các bạn HS . Thầy / cô giáo hướng dẫn HS học tập , HS hát , vẽ , ...
 + Trong lớp bạn An có nhiều đồ dùng như : bảng , bàn ghế GV và HS , quạt trần, tủ đồ dùng , ... 

	* GV kết luận hoàn thiện các câu trả lời.
	

	3. Luyện tập, thực hành ( 15 phút)
*Mục tiêu: 
Nói được tên lớp học và một số đồ dùng trong lớp học của mình . 
- Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ . 
- Đặt được các câu hỏi đơn giản về lớp học và các thành viên trong lớp học . 

	Hoạt động 2 : Giới thiệu về lớp học của mình
* Cách tiến hành
 Bước 1 : Làm việc theo cặp
 - Yêu cầu HS giới thiêu về lớp  học  HS đặt câu hỏi , HS kia trả lời . GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi:
+ Nêu tên lớp học của chúng mình .
+ Lớp học có những đồ dùng gì ? Chúng được sắp đặt như thế nào ? 
+ Nói về các thành viên trong lớp học (tên và nhiệm vụ chính của họ ) . 
	



-HS giới thiệu với bạn về lớp học của mình.


+ HS thay nhau hỏi và trả lời

-Hai thành viên chính trong lớp học là GV và HS, Nhiệm vụ chính của GV là dạy học, nhiệm vụ chính của HS là học tập 

	Bước 2 : Làm việc cả lớp
 -GV yêu cầu đại diện một số cặp lên hỏi và trả lời câu hỏi trước lớp . HS khác nhận xét , bổ sung . GV bình luận , hoàn thiện các hỏi và câu trả lời của HS 
- GV hỏi cả lớp : Các em đã làm gì để giữ gìn đồ dùng trong lớp học ?
 - Một số HS trả lời , HS khác bổ sung 
 - GV gợi ý và hoàn thiện câu trả lời . 
- HS làm  yêu cầu 1 , 2 của Bài (VBT)  
	
-HS thay nhau hỏi và trả lời



-Để giữ đồ dùng trong lớp học , HS sắp xếp đồ dùng đúng chỗ ; lau chùi và bảo quản đồ dùng , không viết , vẽ bậy lên đồ dùng , sử dụng đồ dùng đúng cách ; ... 
-HS làm Bài tập

	- GV kết hợp với HS nhận xét phần giới thiệu
	

	4. Củng cố và  nối tiếp. ( 5 phút)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Biết giới thiệu về lớp học của em với người thân và biết cách giữ gìn đồ dùng trong lớp học.
	
- Lắng nghe 


- HS chú ý lắng nghe.


    4. Điều chỉnh sau bài dạy : Không

	Môn: Toán-Lớp 1
Tên Bài:  LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG   (TIẾT 1) - Số tiết:16
Thời gian thực hiện:  ngày 14 tháng 10 năm 2024
[bookmark: bookmark696]1.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark697]- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác gộp, nhận biết cách sử dụng các dấu (+, =).
[bookmark: bookmark698]- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa gộp) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
[bookmark: bookmark699]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark700]2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên
[bookmark: bookmark701]- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ số, các thẻ dấu (+, =), thanh gài phép tính.
[bookmark: bookmark702]- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng (với nghĩa gộp).
b. Học sinh:
- Vở BT, sách giáo khoa
[bookmark: bookmark703]3.  Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	[bookmark: bookmark707][bookmark: bookmark705][bookmark: bookmark704]1. Khởi động ( 3 phút)
[bookmark: bookmark708]- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 3 quả bóng màu xanh; Có 2 quả bóng màu đỏ; Có tất cả 5 quả bóng được ném vào rổ.
	

- HS thực hiện 

	- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
2.  Hình thành kiến thức mới (10 phút)
	- HS xem tranh

	[bookmark: bookmark710][bookmark: bookmark711][bookmark: bookmark713]Hoạt động 1:   Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark714][bookmark: bookmark715]Tay phải cầm 3 que tính. Tay trái cầm 2 que tính. Gộp lại (cả hai tay) và đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính.

	
- HS thực hiện 
- HS nói, chẳng hạn: “Tay phải có 3 que tính. Tay trái có 2 que tính. Có tất cả 5 que tính”.

	GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Có... Có tất cả...
	

	 Hoạt động 2:  Hoạt động cả lớp:
[bookmark: bookmark718]GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
[bookmark: bookmark719]
	
-HS nghe GV giới thiệu phép cộng, dấu +, dấu =: HS nhìn 3 + 2 = 5 và đọc ba cộng hai băng năm.

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 3 + 2 = 5.
	

	Hoạt động 3:  Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark722]- GV nêu tình huống khác, HS đặt phép cộng tương ứng rồi gài phép tính vào thanh gài. Chăng hạn: GV nêu: “Bên trái có 1 chấm tròn, bên phải có 4 chấm tròn, gộp lại có tất cả mấy chấm tròn? Bạn nào nêu được phép cộng?”;
	
- HS gài phép tính 1 +4 = 5 vào thanh gài.
[bookmark: bookmark723]- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.

	[bookmark: bookmark726][bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark724]3. Luyện tập, thực hành (15 phút)
Bài 1
- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

- HS thực hiện


	+ Bên trái có 2 quả bóng vàng. Bên phải có 1 quả bóng xanh. Có tất cả bao nhiêu quả bóng?
	

	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô  dấu ?  rồi viết phép tính 2+1 = 3 vào vở.
	- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.

	GV chốt lại cách làm bài, gợi ý đê HS sử dụng mầu câu khi nói về bức tranh: Có...Có...Có tất cả...
	

	Bài 2
[bookmark: bookmark728]- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích họp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	
-  HS quan sát tranh . Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 3. - Cho HS quan sát tranh, đọc phép tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh. Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Có... Có tất cả...
	

	4.Vận dụng trải nghiệm (5 phút)
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa gộp) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: An có 5 cái kẹo. Bình có 1 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả mấy cái kẹo?
	

	5. Củng cố và nối tiếp (2 phút)
[bookmark: bookmark736]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark737]- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn.
Nhận xét, Tuyên dương
	


4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không


	Đạo đức- Lớp: 1
     CHỦ ĐỀ: SINH HOẠT NỀN NẾP
Tên bài học:   BÀI 3 HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ  (Tiết 2)
Thời gian thực hiện: ngày 14 tháng 10 năm 2024
	

Số tiết: 6



1.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài học này, học sinh cần đạt:
- Nêu được một số biểu hiện và sinh hoạt đúng giờ.
- Giải thích được vì sao học tập, sinh hoạt đúng giờ.
- Thực hiện được các hành vi học tập và sinh hoạt đúng giờ.
*Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học: Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp, học tập, sinh hoạt đúng giờ;…
2. Đồ dùng dạy học
a. GV: - Mẫu phiếu nhắc việc của GV.
            - Đồng hồ báo thức theo nhóm của HS.
            -Bộ giấy, keo, bút làm phiếu nhắc việc của HS.
b.HS: Bộ giấy, keo, bút làm phiếu nhắc việc của HS.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động	 (2 phút)
 - Ổn định: GV cho HS hát.
2. Luyện tập thực hành: (28 phút)
Mục tiêu: 
- Nhận xét, bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành với các hành vi đúng giờ hoặc không đúng giờ.
- Phát triển tư duy phê phán.
Hoạt động 1: Nhận xét hành vi. 
Thảo luận nhóm 4.
- GV treo tranh lên bảng lớp.
- GV giao nhiệm vụ cho Hs quan sát tranh và nêu nội dung các bức tranh. 
- Gv nêu lại nội dung bức tranh.
- Gv nêu nội dung câu hỏi:
+ Bạn trong tranh đang làm gì?



+ Em có tán thành việc đó hay không? Vì Sao?
- Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận dưới hình thức đóng vai.
- GV nhận xét.
*Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học: Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp, học tập, sinh hoạt đúng giờ;…
- Gv kết luận: Chúng ta luôn tán thành các việc học tập, sinh hoạt đúng giờ, không tán thành các việc học tập, sinh hoạt không đúng giờ.
Hoạt động 2: Tự liên hệ:
- Gv giao nhiệm vụ chia sẻ trong nhóm đôi theo gợi ý sau:
+ Bạn đã thực hiện được những việc làm nào đúng giờ?
+ Những việc làm nào chưa đúng giờ?
- Gọi 1 số nhóm chia sẻ trước lớp.

- Gv khen học sinh thực hiện đúng giờ trong học tập, sinh hoạt, nhắc nhở cả lớp luôn thực hiện đúng giờ trong học tập và sinh hoạt.
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Gv giới thiệu một số phiếu nhắc việc và nêu câu hỏi.
+ Những thông tin nào được nêu trong phiếu nhắc việc?
+ Em làm như thế nào để ghi những điều cần nhớ?
- Gv kết luận: Trên phiếu nhắc việc ghi thời gian (thứ, ngày, tháng, giờ) việc em cần làm và có thể ghi địa điểm.
- Gv hướng dẫn cách làm phiếu nhắc việc: Cắt 7 ô giấy ghi ngày và thông tin cần nhớ, trang trí phiếu theo ý thích của mình.
- Cho HS làm phiếu nhắc việc.

- Gv nhắc Hs sử dụng phiếu của mình.
*Vận dụng sau giờ học:
- Gv nhắc nhở Hs và giám sát học sinh học tập, sinh hoạt đúng giờ.
- Gv phân công Hs giám sát việc thực hiện đúng giờ, nhắc việc thực hiện ở lớp theo chế độ trực nhật lớp luân phiên nhau…
- Gv liên hệ với phụ huynh để giúp HS thực hiện đúng giờ trong học tập và sinh hoạt.
- Hs tự đánh việc thực hiện đúng giờ trong phiếu nhắc việc.
4.Củng cố và nối tiếp: (5 phút)
- Em rút ra được bài học gì, sau bài học này?
- GV yêu cầu đọc lời khuyên (SGK)
- Gv đánh giá sự tham gia học tập của Hs.
-Xem lại bài để tiết sau học
-Nhận xét tiết học
	
- Hát








- HS quan sát
- Hs quan sát tranh thảo luận và nêu nội dung các bức tranh.


+H1: Lan mải chơi chưa tắm
+ H2: Tiến nhớ đến giờ phải về nhà.
+ H3: Trung nhờ mẹ hướng dẫn đặt chuông để làm việc đúng giờ.
- Không tán thành ở các tình huống H1. Tán thành tình huống H2, H3.
- Một số nhóm lên đóng vai.








- HS theo dõi




- HS làm việc chia sẻ theo nhóm đôi.




- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét nhóm bạn




- Làm việc cá nhân, đọc nội dung phiếu nhắc việc và trả lời các câu hỏi.
- HS quan sát






- HS làm phiếu nhắc việc.


- Triển lảm sản phẩm hoặc hs giới thiệu phiếu của mình.


- HS theo dõi, ghi nhớ









-HS trả lời
-HS đọc


       
               4.Điều chỉnh sau bài dạy:  Không
























Giáo dục thể chất – Lớp 1 
Tên bài học:  ÔN ĐHĐN. HỌC QUAY SAU				Số tiết: 11
                     TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
Thời gian thực hiện: Ngày 14 tháng 10 năm 2024                                                                                         
I. Yêu cầu cần đạt:
-Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
- Thực hiện được nội dung về ĐHĐN đã học
- Biết khẩu lệnh và thực hiện được quay sau.
-Biết quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của GV để tập luyện.
-Tích cực tham gia tập luyện.
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường TH Hòa Quang Nam
- Phương tiện: GV và HS chuẩn bị trang phục thể thao, tranh ảnh minh họa bài học, một số dụng cụ phục vụ trò chơi. 
III. Nội dung và phương pháp tổ chức giờ học:
	Nội dung
	LV Đ
 
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp





Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chuyển bóng tiếp sức”
II. Phần cơ bản:
Hoạt động 1
* Kiến thức.
- Động tác quay trái
[image: quay trái]
- Động tác quay phải
[image: quay phải]

*Luyện tập
Tập đồng loạt




Tập theo tổ nhóm




Tập theo cặp đôi



Thi đua giữa các tổ


* Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”


Hoạt động 2
*Kiến thức
Động tác quay sau
.[image: quay sau]
*Luyện tập



Hoạt động 3
*Kiến thức
Ôn quay trái, quay phải, quay sau.
*Luyện tập

III.Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà
* Xuống lớp
	5 – 7’


 



2 x 8 N



16-18’










4 lần 




4 lần 


8 lần



1 lần 









3-5’
























4- 5’

	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học


- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi




Cho HS quan sát tranh
Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.




- GV hô - HS tập theo Gv.
- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 
- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1.





Nhắc lại kĩ thuật, cách thực hiện động tác quay trái, quay phải, quay sau.
Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1
Nhắc lại kĩ thuật, cách thực hiện động tác quay trái, quay phải, quay sau.




- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn bài đã học và chuẩn bị bài sau. 
	








































Đội hình nhận lớp 


           
 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.



           


- Đội hình HS quan sát tranh


            
HS quan sát GV làm mẫu





- Đội hình tập luyện đồng loạt. 


         
ĐH tập luyện theo tổ

   
                                  
          GV            
-ĐH tập luyện theo cặp đôi
                                     
            
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

HS chơi trò chơi



         




















HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc


            




4.Điều chỉnh sau bài dạy: Không




























Tiếng Việt;  Lớp: 1
Tên bài:		tr   ch			       Số tiết: 63+64
Thời gian thực hiện: ngày 15  tháng 10 năm 2024
[bookmark: bookmark1812][bookmark: bookmark1813][bookmark: bookmark1830][bookmark: bookmark1831] 1. Yêu cầu cần đạt
	


· [bookmark: bookmark1623][bookmark: bookmark1624]Nhận biết âm và chữ cái tr, ch; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có tr, ch.
· [bookmark: bookmark1625]Nhìn chừ dưới hình, tìm đúng tiếng có tr, có ch.
· [bookmark: bookmark1626]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Đi nhà trẻ.
· [bookmark: bookmark1627]Biết viết trên bảng con các chữ, tiêng: tr, ch, tre, chó.
*Lồng ghép tài liệu Quốc phòng -an ninh: Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây tre vót chông,…
[bookmark: bookmark1628]2. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh ảnh minh họa nội dung bài tập, sách giáo khoa, bộ chữ .
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một, bảng con, sách giáo khoa, bộ chữ.

[bookmark: bookmark1629]3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	1. Khởi động:( 5 phút)
Trò chơi Ai nhanh hơn
    -Chia lớp thành 3 đội theo 3 dãy bàn, lần lượt mỗi đội nối tiếp đọc các tiếng có âm th trong thời gian 1 phút. Đội nào tìm được đúng và nhiều hơn đội đó thắng cuộc.
    -GV tổ chức cho các đội chơi.
 

    -GV hướng dẫn cho HS nhận xét và kết luận đội thắng cuộc.
	




- Từng đội thực hiện.
- Cả lớp cùng kiểm tra và đếm số lượng tiếng đúng.
- HS nhận xét.

	[bookmark: bookmark1630][bookmark: bookmark1631]2.Hình thành kiến thức mới (10 phút)
[bookmark: bookmark1632]a.Giới thiệu bài: âm và chữ cái tr, ch.
- GV chỉ từng chữ tr, ch, phát âm mẫu, cho HS (cả nhân, cả lớp) nói lại.
	

- Hs nhắc lại bài

	b.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
-Âm tr, chữ tr: GV giới thiệu tranh cây tre
-GV gọi HS đọc, phân tích, đánh vần, đọc trơn
 
*Lồng ghép tài liệu Quốc phòng -an ninh: Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây tre vót chông,…
[bookmark: bookmark1635]- Âm ch, chữ ch: 
-GV gọi HS đọc, phân tích, đánh vần, đọc trơn

	
-HS nói: cây tre. / Đọc: tre. / Phân tích tiếng tre. / Đánh vần: trờ - e - tre / tre.




-HS nhận biết: ch, o, dấu sắc; đọc: chó. / Phân tích tiếng chó. / Đánh vần, đọc trơn: chờ - o - cho - sắc - chó / chó.

	-GV chỉ mô hình các tiếng



	-HS nói 2 chữ mới vừa học: tr, ch; 2 tiếng mới: tre, chó. 
HS đánh vần, đọc trơn. HS gài lên bảng cài: tr, ch.

	3. Luyện tập thực hành (20 phút)
	

	3.1.Mở rộng vốn từ 
 (BT 2: Tiếng nào có âm tr? Tiếng nào có âm ch?)
[bookmark: bookmark1638]- Thực hiện như những bài trước. Cuối cùng, GV chỉ từng hình, cả lớp: Tiếng trà có âm tr. Tiếng chõ có âm ch,...



[bookmark: bookmark1639][bookmark: bookmark1640]3.2.Tập viết (bảng con - BT 4) 
a) [bookmark: bookmark1650]HS đọc các chữ, tiếng vừa học.
b) [bookmark: bookmark1651]GV vừa viết chữ mẫu vừa hướng dẫn
· [bookmark: bookmark1652]Chữ tr: là chữ ghép từ 2 chữ HS đã biết là t, r.
· [bookmark: bookmark1653]Chữ ch: là chữ ghép từ 2 chữ HS đã biết là c và h.
· [bookmark: bookmark1654]Tiếng tre: viết tr trước, e sau.
· [bookmark: bookmark1655]Tiếng chó: viết ch trước, o sau, dấu sắc đặt trên o.
· Cho HS viết bảng con
	


-HS thực hiện

-HS nói thêm 3-4 tiếng có âm tr (trai, tranh, trao, trôi, trụ,...); có âm ch (cha, chả, cháo, chim, chung,...).

- HS đọc: tr, ch, tre, chó
- HS quan sát






-HS viết bảng con: tr, ch (2 lần). / Viết: tre, chó.

	Tiết 2

	3.3.Tập đọc (BT 3) (30 phút)
a) GV chỉ hình minh hoạ: Đây là hình 
ảnh bé Chi ở nhà trẻ. Các em cùng đọc bài
 xem bé Chi đi nhà trẻ thế nào.
b) GV đọc mẫu.
c) Luyện đọc từ ngữ: nhà trẻ, chị Trà, 
bé Chi, qua chợ, cá trê, cá mè, nhớ mẹ, bé 
nhè.
d) Luyện đọc câu
[bookmark: bookmark1645]GV: Bài đọc có mấy câu? (HS đếm: 6 câu). GV chỉ chậm từng câu 
cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng.
[bookmark: bookmark1646]- HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp
 nối từng câu.
e) [bookmark: bookmark1647]Thi đọc đoạn, bài. (Chia bài làm 2
 đoạn: 2 câu / 4 câu). (Quy trình như các bài trước).
g) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark1648]GV nêu YC, mời HS nói về từng 
hình ảnh trên bảng lớp. (Hình 1: Bé Chi đang khóc mếu. Hình 2: Chị Trà dỗ Chi.)
· [bookmark: bookmark1649]HS làm bài trong VBT. /1 HS báo 
cáo kết quả. GV giúp HS nối chữ 
với hình trên bảng lớp. / Cả lớp đọc kết 
quả (đọc lời, không đọc chữ và số): Hình 1: 
Bé Chi nhớ mẹ. /
·  Hình 2: Chị Trà dỗ bé Chi. / GV: 
Chị Trà dỗ bé Chi thế nào? (Chị dỗ: “Bé 
[bookmark: bookmark1656]nhè thì cô chê đó”).
4.Củng  cố và nối tiếp(5 phút) 
- Hôm nay học được âm gì?
- Tiếng nào có âm t vừa học?
- Tiếng nào có âm th vừa học?
- Chuẩn bị bài sau: u,ư.
 - Nhận xét tiết học.
	



- HS luyện đọc



- HS thực hiện


-HS thực hiện

- Hs thi đọc




-HS thực hiện



-HS trả lời.



-HS lần lượt trả lời các câu hỏi


-HS lắng nghe


                                                                 
	4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không


Môn: Toán-Lớp 1
TÊN BÀI:  Bài 14. LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG (tiết 2)
 											Số tiết: 17
Thời gian thực hiện : ngày 15 tháng 10 năm 2024
[bookmark: bookmark744]1.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark745]- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác thêm, củng cố cách sử dụng các dấu (+, =).
[bookmark: bookmark746]- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa thêm) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
[bookmark: bookmark747]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết Vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark748]2. Đồ dùng dạy học:
[bookmark: bookmark749]Giáo viên: Các que tính, các chấm tròn.
[bookmark: bookmark750]Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng (với nghĩa thêm).
Học sinh:Vở BT, sách giáo khoa
[bookmark: bookmark751]3.  Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	[bookmark: bookmark755][bookmark: bookmark753][bookmark: bookmark752]1. Khởi động (3 phút)
[bookmark: bookmark756]- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
	
- HS thực hiện 

	+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có tất cả 5 quả bóng trong rổ.
[bookmark: bookmark757]- GV hướng dần HS xem tranh, giao nhiệm vụ cho HS và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
2.  Hình thành kiến thức mới (10 phút)
	




	[bookmark: bookmark758][bookmark: bookmark759][bookmark: bookmark761]Hoạt động 1: hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark762]GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	
- HS thao tác trên que tính: Lấy ra 4 que tính. Lấy thêm 1 que tính. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính?

	
	- HS nói: “Có 4 que tính. Thêm 1 que tính. Có tất cả 5 que tính”.

	GV lưu ý hướng dần HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Thêm... Có tất cả...
	

	Hoạt động cả lớp:
[bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark768]GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
	
- HS nhìn 4 + 1-5, đọc bốn cộng một bằng năm.

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 4+1=5.
	

	Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark771]- GV nêu tình huống khác, 
HS nêu phép cộng tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. Chẳng hạn: “Có 3 ngón tay. Thêm 2 ngón tay. Có tất cả mấy ngón tay? Bạn nào nêu được phép cộng?”. HS gài phép tính 3 + 2 = 5 vào thanh gài.
	

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.


	[bookmark: bookmark775]3.Luyện tập, thực hành (15 phút)
[bookmark: bookmark776][bookmark: bookmark774][bookmark: bookmark773]Bài 1
[bookmark: bookmark777]- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

	+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô dấu ? rồi viết phép tính 1 + 1 = 2 vào vở.
[bookmark: bookmark778]- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất cả...
	

	[bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark781][bookmark: bookmark780]Bài 2
[bookmark: bookmark783]- Cho  HS quan sát các tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	
-   HS quan sát . Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 3. Cá nhân HS quan sát tranh, đọc phép tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh. Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mầu câu khi nói: Cớ... Thêm... Có tất cả...
	




	[bookmark: bookmark785][bookmark: bookmark786][bookmark: bookmark788]4. Ứng dụng (vận dụng) thực hành (5 phút)
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa thêm) rồi chia
 sẻ với bạn, chẳng hạn: Hà có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm 1 cái kẹo. Hà có tất cả mấy cái kẹo?
	

	[bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark764][bookmark: bookmark765][bookmark: bookmark766][bookmark: bookmark769][bookmark: bookmark770][bookmark: bookmark772][bookmark: bookmark779][bookmark: bookmark784][bookmark: bookmark787][bookmark: bookmark791][bookmark: bookmark789][bookmark: bookmark790][bookmark: bookmark792]5.Củng cố, nối tiếp (2 phút)
[bookmark: bookmark793]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark794]- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn.
- Nhận xét tuyên dương
	


4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không





Hoạt động trải nghiệm – Lớp 1
Tên bài học  :   HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
                       EM LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ         		- Số tiết : 17
 Thời gian thực hiện: Ngày  15   tháng  10   năm 2024

1. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động, HS có khả năng: 
 -  Thể hiện cảm xúc và cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống, hoàn cảnh quen thuộc khi đi tham quan, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động xã hội. 
-  Có kĩ năng tự điều chỉnh hành vi của bản thân thể hiện cách ứng xử phù hợp, lịch sự khi đi tham quan, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động xã hội.
* Góp phần hình thành và phát triển cho HS:
a. Năng lực:
- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh
b. Phẩm chất:
- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.
- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh
- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.
2. Đồ dùng dạy học :
a. Giáo viên:
- SGK – VBT Hoạt động trải nghiệm.
- Tranh, ảnh về những hành động, việc làm thể hiện sự lịch sự.
 - Đồ dùng, trang phục để HS đóng vai.
b. Học sinh:
- SGK – VBT Hoạt động trải nghiệm.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu  : 

	          HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định: 
	- Hát

	-  Giới thiệu bài
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế nào là người lịch sự. 
	- Lắng nghe



	2. Hình thành kiến thức mới. (10 phút)
*Mục tiêu:  
-  Thể hiện cảm xúc và cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống, hoàn cảnh quen thuộc khi đi tham quan, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động xã hội. 
- Có kĩ năng tự điều chỉnh hành vi của bản thân thể hiện cách ứng xử phù hợp, lịch sự khi đi tham quan, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động xã hội.

	Hoạt động 1. Trò chơi “Làm người lịch sự”

	- Mục tiêu: Khởi động, tạo tâm thế vào  hoạt động, HS bước đầu nêu được vai trò của việc thể hiện lịch sự trong lời nói.

	* Cách tiến hành :
- GV phổ biến luật chơi: Cô sẽ nói các lời yêu cầu, đề nghị HS làm theo, nếu trong lời nói có từ “Mời”ở trước thì các em làm theo, nếu trong lời nói không có từ “Mời”ở trước thì các em không làm theo.
- GV cho HS chơi trò chơi một vài lần.
- HS trả lời câu hỏi : Em học được gì thông qua trò chơi này?
	
- HS đứng thành các hàng dọc giữa lối đi và lắng nghe phổ biến luật chơi: 



- HS tham gia trò chơi
- HS trả lời theo quan điểm của bản thân.

	*GV kết luận:
- Trong cuộc sống hàng ngày, lời nói rất quan trọng. Khi chúng ta nói lời hay, lịch sự thì người khác sẽ luôn muốn nghe và làm theo.
	
- Theo dõi, lắng nghe

	3.Luyện tập, thực hành ( 20 phút).

	Hoạt động 2: Quan sát tranh và liên hệ với những lời nói, "để thể hiện phép lịch sự”.

	* Mục tiêu: 
- HS quan sát tranh để bày tỏ thái độ và tự liên hệ về cách ứng xử lịch sự của bản thân với bạn bè và mọi người xung quanh.

	Bước 1.  Tổ chức cho HS quan sát tranh:
- GV chia nhóm và cho HS làm việc nhóm.
- GV cho HS quan sát tranh trong SGK và nhận xét, đánh giá về lời nói, hành động của mọi người trong tranh.
	
- Làm việc theo nhóm
- HS trình bày những cảm nhận của cá nhân các em với bạn trong nhóm.
- Đại diện các nhóm lần lượt lên chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét nhóm bạn

	Bước 2.  Làm việc cặp đôi: 
- GV cho HS trả lời theo các câu hỏi:

+ Khi người khác ứng xử lịch sự với bạn, bạn cảm thấy như thế nào?
+ Bạn đã làm gì để thể hiện lịch sự với bạn bè và mọi người xung quanh?
 - GV cho các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm 
- GV nhận xét và rút ra kết luận.
	
- Từng cặp HS hỏi và trả lời theo các câu hỏi. Sau đó đổi vai.
+ Cảm thấy được tôn trọng, thoải mái.

+ HS chia sẻ những việc cần làm thể hiện sự lịch sự.
- 2 đến 3 nhóm HS lên hỏi – đáp các câu hỏi trên trước cả lớp.
- HS nhận xét nhóm bạn.

	* Kết luận: Khi gặp người quen, các em nên chào hỏi lễ phép; khi muốn đề nghị hoặc yêu cầu người khác giúp đỡ, chúng ta nên nói năng nhẹ nhàng, thể hiện thái độ tôn trọng, thân thiện và lịch sự với người khác.
	- Lắng nghe, ghi nhớ

	Hoạt động 3: Đóng vai 

	* Mục tiêu: HS tham gia vào một số tình huống giả định để rèn kĩ năng ứng xử phù hợp trong một số tình huống, hoàn cảnh quen thuộc khi đi tham quan, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động xã hội.

	* Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu: Chia lớp thành các nhóm 4 người. Mỗi nhóm sẽ bốc thăm 1 tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lý tình huống đó. 
	
- HS chia theo nhóm bàn. Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm tình huống của nhóm.

	Tình huống 1: Giờ ra chơi, một số bạn đang chơi nhảy dây ở sân trường, các em đang xếp hàng chờ đến lượt chơi thì Nga chạy từ đầu lại chen ngang và bảo “Để tớ chơi trước”. Nếu em đang chơi mà gặp tình huống này, em sẽ làm thế nào?
	- Em sẽ khuyên bạn không nên chen ngang. Nếu muốn chơi hãy tham gia và chờ đến lượt của mình.



	Tình huống 2: Giờ ra chơi, do mải chạy nên Nam va phải một bạn gái, làm bạn này bị ngã. Nếu em là Nam, em sẽ nói gì với bạn gái?
	- Nếu em là Nam, em sẽ đỡ bạn dậy và xin lỗi bạn vì sự sơ ý vừa rồi.

	Tình huống 3: Hải được bố mẹ cho đi chơi ở công viên, khi các bạn đang xếp hàng đợi đến lượt tham gia trò chơi đu quay, Hải quá háo hức nên chen ngang các bạn, chạy đứng lên đầu. Nếu em là bạn của Hải, em sẽ khuyên Hải như thế nào?
	-Nếu em là bạn của Hải, em sẽ khuyên bạn không nên chen lấn xô đẩy mà cần xếp hàng chờ đến lượt mình.

	Tình huống 4: Trên đường vào lớp, bạn Huy làm rơi mũ. Hoa đi sau nhìn thấy đã nhặt mũ và đưa trả cho Huy. Nếu là Huy, em sẽ nói gì với Hoa?
	-Nếu là Huy, em sẽ nói lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn.

	- Cho HS thảo luận tình huống và đóng vai theo nhóm.
- GV gọi các nhóm đóng vai trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét các nhóm.
	- HS thảo luận, xử lí tình huống, phân vai, tìm lời thoại để đóng vai.
- Lần lượt từng nhóm lên đóng vai xử lí các tình huống.
- HS nhận xét nhóm bạn.

	* Kết luận: Các em cần lưu ý cách ứng xử lịch sự với mọi người xung quanh: không nên chen lấn, xô đẩy, nói năng lịch sự, lễ phép; giữ vệ sinh đường phố; khi có thể hãy giúp đỡ người khác; xin lỗi và nhận lỗi khi mình sai. Khi làm được những việc này, em sẽ được người khác quý mến, khen ngợi.
	-HS lắng nghe

	4. Củng cố và  nối tiếp: (2 phút)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Về nhà chia sẻ với người thân về cảnh quan và cảm nhận của mình về Em là người lịch sự.
	
- Lắng nghe



4. Điều chỉnh sau bài dạy : Không






	Tiếng Việt- Lớp 1
	

	Bài:
	TẬP VIẾT (SAU BÀI 28, 29)
	Số tiết : 65

	Thời gian thực hiện : ngày  16 tháng  10 năm 2024


[bookmark: bookmark1633][bookmark: bookmark1634][bookmark: bookmark1636][bookmark: bookmark1637][bookmark: bookmark1644][bookmark: bookmark1657][bookmark: bookmark1658]1.Yêu cầu cần đạt 
- Tô, viết đúng các chữ vừa học ở bài 28, 29: t, th, tr, ch và các tiếng tổ, thỏ, tre, chó - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
2. Đồ dùng dạy học
-GV:Các chữ mẫu.
-HS: vở Luyện viết 1 tập 1.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động: (3 phút)
- Hát
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (27 phút) 
	
-HS hát

	Luyện tập
	

	a)Cả lớp đọc các chữ, tiếng được viết trên bảng: t, tổ, th, thỏ, tr, tre, ch, chó.
b)Tập tô, tập viết: t, tổ, th, thỏ


-GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:
+ Chữ t: cao 3 li, viết 1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét thẳng ngang. Quy trình viết: Đặt bút trên ĐK 2, viết nét hất, đến ĐK 3 thì dừng. Từ điểm dừng của nét 1, rê bút lên ĐK 4 rồi chuyển hướng ngược lại viết nét móc ngược, dừng bút ở ĐK 2. Từ điểm dừng của nét 2, lia bút lên ĐK 3 viết nét thẳng ngang.
+ Tiếng tổ: viết chữ t trước, ô sau, dấu hỏi đặt trên ô; chú ý nét nối giữa t và ổ.
+ Chữ th, ghép từ hai chữ t và h. Chú ý viết t và h liền nét.

+ Tiếng thỏ, viết th trước, o sau, dấu hỏi đặt trên o; chú ý nét nối giữa th và o.
-HS viết vào vở Luyện viết 

c)Tập tô, tập viết: tr, tre, ch, chó (như mục b)
-GV hướng dẫn:
+ Chữ tr: là chữ ghép từ hai chữ t và r.
+ Tiếng tre, viết tr trước, e sau.
+ Chữ ch, là chữ ghép từ hai chữ c (1 nét cong trái) và h.
+ Tiếng chó, viết ch trước, o sau, dấu sắc đặt trên o.
-HS viết vào vở Luyện viết 

	- Hs thực hiện

- Hs Tập tô, tập viết: t, tổ, th, thỏ
-1 HS nhìn bảng, đọc các chữ, tiếng; nói cách viết, độ cao các con chữ.
- Hs quan sát














-HS tô, viết các chữ, tiếng t, tổ, th, thỏ trong vở Luyện viết 1, tập một.
-HS theo dõi







-HS tô, viết: tr, tre, ch, chó trong vở Luyện viết 1, tập một; hoàn thành phần Luyện tập thêm.

	3.Củng cố và nối tiếp : (5 phút)
– Gv tuyên dương, khen thưởng những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp.
- Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa viết xong tiếp tục hoàn thành
	
-HS lắng nghe.


[bookmark: bookmark1662][bookmark: bookmark1663][bookmark: bookmark1671]
4.Điều chỉnh sau bài dạy: Không

















Tiếng Việt;  Lớp: 1
Tên bài:	u  ư				      Số tiết: 66+67
Thời gian thực hiện: ngày 16 tháng 10 năm 2024
 1. Yêu cầu cần đạt
	




















· [bookmark: bookmark1672][bookmark: bookmark1673]Nhận biết các âm và chữ cái u, ư; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có u, ư.
· [bookmark: bookmark1674]Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm u, âm ư.
· [bookmark: bookmark1675]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chó xù.
· [bookmark: bookmark1676]Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: u, ư, tủ, sư tử.
[bookmark: bookmark1677]2. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh ảnh minh họa nội dung bài tập, sách giáo khoa, bộ chữ .
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một, bảng con, sách giáo khoa, bộ chữ.
[bookmark: bookmark1678]3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	[bookmark: bookmark1679]1. Khởi động: (5 phút)
Trò chơi Ai nhanh hơn
    -Chia lớp thành 3 đội theo 3 dãy bàn, lần lượt mỗi đội nối tiếp đọc các tiếng có âm ch trong thời gian 1 phút. Đội nào tìm được đúng và nhiều hơn đội đó thắng cuộc.
    -GV tổ chức cho các đội chơi.
 

   -GV hướng dẫn cho HS nhận xét và kết luận đội thắng cuộc.
	





- Từng đội thực hiện.
- Cả lớp cùng kiểm tra và đếm số lượng tiếng đúng.
- HS nhận xét.

	2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
[bookmark: bookmark1681]2.1.Giới thiệu bài: âm và chữ cái u, ư, chữ in hoa U, Ư.
-GV chỉ từng chữ trong tên bài, phát âm mẫu cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại
	



-HS lắng nghe và nhắc lại

	2.2.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	*Âm u, chữ u: Gv giơ tranh cái tủ hỏi cái gì đây?

[bookmark: bookmark1684]*Âm ư, chữ ư:
-Gv giơ tranh con sư tử hỏi con gì đây?

* Củng cố: Cho HS đọc lại các âm đã học
	- HS nói: tủ. / Nhận biết: t, u, dấu hỏi = tủ. Đọc: tủ. / Phân tích tiếng tủ. / Đánh vần và đọc tiếng: tờ - u - tu - hỏi - tủ / tủ.
-HS nói: sư tử. / Nhận biết: s, ư = sư; t, ư, dấu hỏi = tử. Đọc: sư tử. / Phân tích các tiếng sư, tử. / Đánh vần, đọc trơn: sờ - ư - sư / tờ - ư - tư - hỏi - tử / sư tử.
* HS nhắc lại: 2 chữ mới học là u, ư; 2 tiếng mới học: tủ, sư tử. HS nhìn mô hình các tiếng, đánh vần, đọc trơn. HS gài lên bảng cài: u, ư.

	3.Luyện tập thực hành (20 phút)
	

	3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm u? Tiếng nào có âm ư?)
[bookmark: bookmark1688]-GV chỉ từng từ (in đậm), cả lớp: Tiếng đu có âm u. Tiếng đủ có âm u. (Hoặc: Hai tiếng đu đủ đều có âm u)... Tiếng từ có âm ư...
- Tìm tiếng ngoài bài có âm u, ư
[bookmark: bookmark1689]

3.2. Tập viết (bảng con - BT 4)
a) [bookmark: bookmark1709]Yêu cầu cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng vừa học: u, ư, tủ, sư tử.
b) [bookmark: bookmark1710]GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn
· [bookmark: bookmark1711][bookmark: bookmark1712]Chữ u: cao 2 li; gồm 1 nét hất, 2 nét móc ngược. Chú ý: nét móc ngược 1 rộng hơn nét móc ngược 2. 
Chữ ư: như u nhưng thêm 1 nét râu như ơ (không nhỏ quá hoặc to quá).
· [bookmark: bookmark1713]Tiếng tủ: viết chữ t trước, u sau, dấu hỏi đặt trên u.
· [bookmark: bookmark1714]Thực hiện tương tự với các tiếng sư tử.
[bookmark: bookmark1715]-Yêu cầu HS viết bảng con
	

-1 HS đọc, cả lớp đọc: đu đủ, cá thu,...

[bookmark: bookmark1686][bookmark: bookmark1687]-HS tìm tiếng có u, có ư; nói kết quả

-HS nói 3-4 tiếng ngoài bài có âm u (su su, ru, ngủ, thu, phú,...); có âm ư (hư, sử, thứ, thử, tự,...).
- HS đọc u, ư, tủ, sư tử.


- HS quan sát






-HS viết bảng con: u, ư (2 - 3 lần). Sau đó viết: tủ, sư tử.

	Tiết 2

	3.3 Tập đọc (BT 3) 30 phút
a) GV chỉ hình, giới thiệu bài Chó xù: Chó xù là loài chó có bộ lông xù lên. Sư tử cũng có lông bờm xù lên. Các em cùng đọc bài để biết chuyện gì xảy ra giữa chó xù và sư tử.
b)GV đọc mẫu.
c) Luyện đọc từ ngữ: chó xù, lừ lừ, ra ngõ, ngỡ, sư tử, ngó, mi, sợ quá. GV giải nghĩa: lừ lừ (đi chậm chạp, lặng lẽ), ngỡ (nghĩ là như thế nhưng sự thật không phải là thế), ngó (nhìn).
d) Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark1694][bookmark: bookmark1695]GV: Bài có mấy câu? 
· GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng).
· [bookmark: bookmark1696]Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
[bookmark: bookmark1697]e)Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 3 câu) (theo cặp / tổ).
[bookmark: bookmark1698]g)Thi đọc theo vai
· [bookmark: bookmark1699](Làm mẫu): GV (người dẫn chuyện) cùng 2 HS (vai chó xù, sư tử) đọc mẫu.
· [bookmark: bookmark1700]GV khen HS, tốp HS đọc đúng vai, đúng lượt lời, biểu cảm.
· [bookmark: bookmark1702][bookmark: bookmark1703]Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (đọc nhỏ).
[bookmark: bookmark1704]h)Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark1705]GV nêu YC. HS đọc từng ý a, b của BT.
· [bookmark: bookmark1706]HS khoanh tròn ý đúng trong VBT hoặc ghi ý mình chọn lên thẻ.
· [bookmark: bookmark1707]GV: Ý nào đúng? HS giơ thẻ. GV:
+ Ý a đúng (Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử).
[bookmark: bookmark1708]+ Ý b sai (Vì sư tử biết rõ chó xù không phải là sư tử nên mới hỏi đầy đe doạ: —Mi mà là sư tử à?”).
	




-HS lắng nghe
- HS luyện đọc



- HS đếm: 7 câu.
- HS thực hiện

- HS đọc.(1 HS, cả lớp)
- Hs thực hiện


-Từng tốp 3 HS luyện đọc theo 3 vai.
[bookmark: bookmark1701]-Vài tốp thi đọc


- HS đọc cả bài.


- Lắng nghe
 
-HS làm bài tập

-HS đọc kết quả: Ý a đúng. Ý b sai.



	4. Củng cố và nối tiếp (5 phút)
-Gọi 1-2 HS đọc cả bài
 - Dặn về nhà làm BT, xem bài : ua, ưa
-GV nhận xét đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương, học sinh

	


-HS lắng nghe



	      
4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không








Mĩ thuật – Lớp 1 
Tên bài học:  	BÀI 3: CHƠI VỚI CHẤM (tiết 2 )                        Số tiết: 6
Thời gian thực hiện: Ngày 16 tháng 10 năm 2024
1.Yêu cầu cần đạt
a.Phẩm chất
Bài học góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, tôn trọng sản phẩm mĩ thuật ở HS. Cụ thể một số biểu hiện chủ yếu sau:
· Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập.
· Biết giữ vệ sinh lớp học như nhặt giấy vụn vào thùng rác, không để hồ dán dính trên bàn, ghế,...
· Biết bảo quản sản phẩm của mình, tôn trọng sản phẩm do bạn bè và người khác tạo
b.Năng lực
Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS các năng lực sau:
*Năng lực mĩ thuật
· Nhận biết chấm xuất hiện trong cuộc sống và có trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
· Tạo được chấm bằng một số cách khác nhau; biết vận dụng chấm để tạo sản phẩm theo ý thích.
· Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
* Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập; tự giác tham gia học tập, biết lựa chọn cách tạo chấm để thực hành.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng bạn trao đổi, thảo luận và trưng bày, chia sẻ cảm nhận trong học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dụng công cụ, giấy màu, họa phẩm (hoặc mực bút máy, phẩm nhuộm,…) trong thực hành sáng tạo.
* Năng lực đặc thù khác
· Năng lực ngôn ngữ: Biết sử dụng lời nói để trao đổi, thảo luận và giới thiệu, nhận xét, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm trong học tập.
· Năng lực thể chất: Biết vận động bàn tay, ngón tay phù hợp với các thao tác tạo thực hành sản phẩm.
2.Đồ dùng dạy học
· Học sinh: SGK Mĩ thuật 1, Vở Thực hành Mĩ thuật 1; Giấy màu, màu vẽ, bút chì, tẩy chì, hồ dán, kéo, đất nặn, bông tăm,…
· Giáo viên: SGK Mĩ thuật 1, Vở Thực hành Mĩ thuật 1; Giấy màu, kéo, bút chì, màu goát, bông tăm; hình ảnh minh họa. Máy tính, máy chiếu hoặc ti vi (nên có).
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu	

Tiết 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động (3’)
-Hát tập thể
– Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết 1 của bài học.
– Giới thiệu nội dung tiết học.
2.Thực hành luyện tập (30’)
Hoạt động 1: Quan sát, nhận biết
Tổ chức HS quan sát, tìm hiểu một số sản phẩm được tạo nên từ chấm bằng các chất liệu, vật liệu khác nhau và chia sẻ cảm nhận.
Hoạt động 2: Thực hành, sáng tạo sản phẩm nhóm
Tổ chức HS thực hành tạo sản phẩm nhóm và thảo luận:


– Số HS trong mỗi nhóm: 6 HS.
– Chuẩn bị: 5 hình ảnh vẽ bằng nét; nội dung hình ảnh: Cây hoa, quả, con vật, mặt trời, hình tròn,…
– Sử dụng mỗi hình ảnh làm phần quà cho mỗi nhóm HS.
– Giao nhiệm vụ:
+ Lựa chọn chất liệu để thực hành
+ Tạo chấm và sắp xếp chấm thể hiện hình ảnh, kết hợp trao đổi về sản phẩm trong thực hành.
– Gợi ý HS thực hiện: Có thể sử dụng các chấm kích thước giống nhau/khác nhau? Có thể tạo chấm có màu sắc giống nhau/ khác nhau.
– Quan sát các nhóm, mỗi nhóm HS; gợi mở nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ trong thực hành.
Hoạt động 3: Cảm nhận, chia sẻ
– Tổ chức Hs trưng bày sản phẩm
– Gợi ý nội dung HS thảo luận, nhận xét, chia sẻ cảm nhận: Tên sản phẩm của nhóm, cách sử dụng vật liêu/chất liệu, bày tỏ cảm xúc về sản phẩm,...
– GV nhận xét tiết học, gợi mở HS ý tưởng vận dụng sản phẩm.
Hoạt động 4: Vận dụng
– Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh trang 17, SGK
– Gợi mở HS có thể tạo sản phẩm khác từ chấm.
– Khích lệ HS thực hành (nếu HS thích).
3.Củng cố và nối tiếp (2’)
– Tóm tắt nội dung chính của bài học
– Nhận xét kết quả học tập
– Hướng dẫn HS chuẩn bị bài học tiếp theo.
	

– Suy nghĩ, chia sẻ




-Quan sát, suy nghĩ, chia sẻ cảm nhận.




– Thảo luận nhóm:
+ Chọn vật liệu, chất liệu để thực hành
+ Chia sẻ, trao đổi trong thực hành.
– Tạo sản phẩm nhóm
– Tập đặt câu hỏi cho bạn và trả lời câu hỏi của bạn trong nhóm.



















– Trưng bày sản phẩm nhóm
– Giới thiệu, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm nhóm.







– Quan sát, lắng nghe

– Chia sẻ mong muốn thực hành (nếu thích)


– Lắng nghe
– Chia sẻ cảm nhận về bài học.


4.Điều chỉnh sau bài dạy: Không




















Tiếng Việt;  Lớp: 1
Tên bài                     ua   ưa                                                      Số tiết: 68+69
Thời gian thực hiện: ngày 17 tháng 10 năm 2024
 1. Yêu cầu cần đạt


· [bookmark: bookmark1718]Nhận biết các âm và chữ ua, ưa; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ua, ưa.
· [bookmark: bookmark1719]Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm ua, âm ưa.
· [bookmark: bookmark1720]Đọc đúng, hiếu bài Tập đọc Thỏ thua rùa (1).
· [bookmark: bookmark1721]Viết trên bảng con các chữ, tiếng: ua, ưa, cua, ngựa.
[bookmark: bookmark1722]2. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh ảnh minh họa nội dung bài tập, sách giáo khoa, bộ chữ .
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một, bảng con, sách giáo khoa, bộ chữ.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	1. [bookmark: bookmark1723]Khởi động:( 3 phút)
Giới thiệu bài: âm và chữ ua, ưa.
- GV chỉ từng chữ trong tên bài, phát âm mẫu
	

-HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.


	[bookmark: bookmark1725]2.Hình thành kiến thức mới (12 phút)
	

	Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	a.Âm ua và chữ ua
-Gv giới thiệu hình con cua
-Yêu cầu HS phân tích, đánh vần

[bookmark: bookmark1728]b.Âm ưa và chữ ưa:
Gv giới thiệu hình con ngựa
-Yêu cầu HS phân tích, đánh vần


* Củng cố: HS nói 2 chữ mới học: ua, ưa; 2 tiếng mới học: cua, ngựa. GV chỉ mô hình tiếng cua, ngựa, HS đánh vần, đọc trơn.
[bookmark: bookmark1733]HS tìm ua, ưa trong bộ chữ, cài lên bảng, báo cáo kết quả.
	
- HS, nhìn hình, nói: Con cua. / Nhận biết chữ cua: c, ua; đọc: cua. 
 -Phân tích tiếng cua: gồm có âm c, âm ua. / Đánh vần và đọc tiếng: cờ - ua - cua / cua.

-HS quan sát

- HS nhận biết: ng, ưa, dấu nặng; đọc: ngựa. / Phân tích tiếng ngựa. / Đánh vần và đọc tiếng: ngờ - ưa - ngưa - nặng - ngựa / ngựa.
-HS đọc

	3.Luyện tập thực hành ( 20 phút)
	

	3.1.Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm ua? Tiếng nào cỏ âm ưa?)
· [bookmark: bookmark1731]Thực hiện như các bài trước. Cuối cùng, GV chỉ từng chữ in đậm, HS đồng thanh: Tiếng dưa (đỏ) có âm ưa. Tiếng rùa có âm ua...
· [bookmark: bookmark1732]HS nói thêm 3- 4 tiếng ngoài bài có âm ua (đùa, múa, lụa, lúa,...); có âm ưa (cưa, chứa, hứa, nứa, vựa,...).
3.2. Tập viết (bảng con - BT 4)
a) [bookmark: bookmark1747]HS đọc các chữ, tiếng vừa học.

b) [bookmark: bookmark1748]GV vừa viết mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn
· [bookmark: bookmark1749]ua: là chữ ghép từ hai chữ u và a, đều cao 2 li.
· [bookmark: bookmark1750]ưa: chỉ khác ua ở nét râu trên ư.
· [bookmark: bookmark1751]cua: viết c trước, ua sau. Chú ý nét nối giữa c và ua.
· [bookmark: bookmark1752]ngựa: viết ng trước, ưa sau; dấu nặng đặt dưới ư.
[bookmark: bookmark1753]HS viết: ua, ưa (2 lần). / Viết: cua, ngựa.
	

-HS thực hiện


-HS thực hiện


- HS đọc các chữ, tiếng vừa học.ua,ưa.
- Hs quan sát







- Hs viết bài

	Tiết 2

	[bookmark: bookmark1738]3.3.Tập đọc (BT 3) (30 phút)
a) GV giới thiệu bài Thỏ thua rùa (1): Các em có biết rùa là con vật thế nào, thỏ là con vật thế nào không? 
GV: Thế mà khi thi chạy, thỏ lại thua rùa. Vì sao vậy? Các em hãy cùng nghe câu chuyện.
b) GV đọc mẫu.
c)	Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): thua rùa, bờ hồ, đùa, thi đi bộ, chả sợ, thi thì thi, phi như gió.
· GV: Bài đọc có mấy câu? 
· [bookmark: bookmark1739][bookmark: bookmark1740]GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng. (Đọc liền 2 câu (Rùa chả sợ:“Thi thì thi! ”); 
· Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn) 
[bookmark: bookmark1741]    d) Thi đọc đoạn, bài
   Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn (5 câu / 4 câu).
· [bookmark: bookmark1742]Các cặp, tổ thi đọc cả bài. / 1 HS đọc cả bài. / Cả lớp đọc đồng thanh.
e) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark1743]GV chỉ từng cụm từ cho cả lớp đọc. / HS nối ghép các từ ngữ trong VBT.
· [bookmark: bookmark1744]1 HS báo cáo kết quả, GV giúp HS nối ghép các cụm từ trên bảng lớp: a-2) Thỏ rủ rùa thi đi bộ. b-1) Rùa chả sợ thi. / Cả lớp đọc lại kết quả.
· [bookmark: bookmark1745]GV: Qua bài đọc, em biết gì về tính tình thỏ? 


· [bookmark: bookmark1746]GV: Chính vì thỏ chủ quan, kiêu ngạo mà kết thúc cuộc thi, người thắng không phải là thỏ. Các em sẽ biết kết thúc của câu chuyện khi đọc đoạn 2.
	
-Rùa bò rất chậm. Thỏ phi rất nhanh.


-HS lắng nghe


-HS lắng nghe
-HS luyện đọc từ ngữ


-HS đếm: 9 câu.
-Hs thực hiện



-Hs đọc(cá nhân, từng cặp).

- Hs thực hiện



- Hs thực hiện


-HS thực hiện

-HS báo cáo kết quả



-Thỏ rất xem thường rùa, chủ quan, kiêu ngạo cho là mình có tài chạy nhanh
-Lắng nghe

	4.Củng  cố và nối tiếp (5 phút)
 - Hôm nay học được âm gì?
- Tiếng nào có âm ua vừa học?
- Tiếng nào có âm ưa vừa học? 
-Về nhà đọc bàì, chuẩn bị bài sau: v, y
-Nhận xét tiết học.

	
-HS lần lượt trả lời


-HS lắng nghe


[bookmark: bookmark1724][bookmark: bookmark1726][bookmark: bookmark1727][bookmark: bookmark1729][bookmark: bookmark1730][bookmark: bookmark1737][bookmark: bookmark1754]
4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không














	[bookmark: _Hlk179095217]Toán- Lớp 1
TÊN BÀI:  Bài 16. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (Tiết 1)                -Số tiết: 18
Thời gian thực hiện:  ngày 17 tháng 10 năm 2024
[bookmark: bookmark802]1.Yêu cầu cần đạt: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark803]- Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark804]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark805]- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark806]2. Đồ dùng dạy học:
[bookmark: bookmark807]- GV:Các que tính, các chấm tròn.
[bookmark: bookmark808]    Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 6.
-HS: Vở BT, sách giáo khoa
[bookmark: bookmark809] 3.  Các hoạt động dạy học chủ yếu
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	[bookmark: bookmark812][bookmark: bookmark811][bookmark: bookmark810]1. Khởi động (5 phút)
[bookmark: bookmark813]- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
	

	+ Quan sát bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép cộng, chẳng hạn: “Có 4 con chim ở dưới sân. Có 2 con chim đang bay đến. Có tất cả bao nhiêu con chim?”, HS đếm rồi nói: “Có tất cả 6 con chim”.
	+ Chia sẻ trước lớp: đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng mà mình quan sát được.

	- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý đế HS chia sẻ những gì các em quan sát được từ bức tranh có liên quan đến phép cộng. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.
2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
	- HS theo dõi

	[bookmark: bookmark817][bookmark: bookmark816][bookmark: bookmark815] Hoạt động 1
[bookmark: bookmark818]1.1. GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
	
- Quan sát hình vẽ “chong chóng” trong khung kiến thức trang 38.

	- GV nói: Bạn gái bên trái có 3 chong chóng - Lấy ra 3 chấm tròn;
	

	Bạn gái bên phải có 1 chong chóng - Lấy ra 1 chấm tròn.
	

	Để biết có tất cả bao nhiêu chong chóng (hay chấm tròn) ta thực hiện phép cộng 3 + 1.
	- HS nói: 3 + 1=4.


	1.2.HS thực hiện tương tự với hình vẽ “chim bay” trong khung kiến thức trang 38 và nói kết quả phép cộng. 4 + 2 = 6.
[bookmark: bookmark822]GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói : Có... Có... có tất cả...
	

	1.3.Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark824]GV nêu một số tình huống. HS đặt phép cộng tương ứng. GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép cộng rồi gài kết quả vào thanh gài.
[bookmark: bookmark825]Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng và tính kết quả.
	

	[bookmark: bookmark828][bookmark: bookmark829][bookmark: bookmark827][bookmark: bookmark826]3.Luyện tập, thực hành (12 phút)
Bài 1
[bookmark: bookmark830]- GV hướng dẫn HS cách làm 1 phép tính.
[bookmark: bookmark831][bookmark: bookmark832]- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính), rồi ghi phép tính vào vở.
	

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.


	- GV có thể nêu ra một vài phép tính khác để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
	

	[bookmark: bookmark846][bookmark: bookmark845][bookmark: bookmark844]4.Vận dụng,trải nghiệm (5 phút)
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
	
- HS thực hiện 

	[bookmark: bookmark849][bookmark: bookmark848][bookmark: bookmark847]5. Củng cố và nối tiếp (3 phút)
[bookmark: bookmark850]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	

	[bookmark: bookmark814][bookmark: bookmark819][bookmark: bookmark820][bookmark: bookmark821][bookmark: bookmark823][bookmark: bookmark833][bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark839]- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
- Nhận xét tuyên dương
	


4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không



















Tự nhiên và xã hội – Lớp 1
Tên bài học  :   BÀI 4: LỚP HỌC CỦA EM ( Tiết 2)                           - Số tiết : 12
Thời gian thực hiện: ngày 17 tháng 10 năm 2024
                                                
1. Yêu cầu cần đạt:
a. Năng lực đặc thù
* Về nhận thức khoa học:
   - Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học.
   - Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ.
   - Kể  được tên các hoạt động chính trong lớp học; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
 * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
  - Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học, các thành viên và hoạt động trong lớp học . 
 - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về lớp học , hoạt động ở lớp học 
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
   - Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch, đẹp.
  - Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp.
b. Năng lực chung:
- NL Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
- NL Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề
c. Phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương mọi người trong trường: thầy cô, bạn bè...
- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học
- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn lớp học gọn gàng, ngăn nắp; thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện theo .
2.Đồ dùng dạy học:
 a. Giáo viên 
    - Các hình trong SGK . - VBT Tự nhiên và Xã hội 1 .
    - Phiếu tự đánh giá cá nhân .
b. Học sinh
    - SGK và VBT Tự nhiên và Xã hội 1
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 2
                                            Một số hoạt động chính ở lớp học 
	 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định 
	- Hát

	2. Hình thành kiến thức mới . 
	

	3. Luyện tập, thực hành (27 phút)
Hoạt động 3 : Tìm hiểu hoạt động học tập trong giờ học
 * Mục tiêu
 - Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học ; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về lớp học , hoạt động ở lớp học . 

	*Cách tiến hành 
Bước 1 :Làm việc theo nhóm 6 
+ GV yêu cầu HS quan sát các hình ở trang 30 trong SGK , kể tên một số hoạt động ở lớp bạn An . Các bạn trong hình đã sử dụng những đồ dùng học tập nào ? 
+ Trong giờ học , em đã tham gia những hoạt động nào ? Với mỗi hoạt động đó thường sử dụng đồ dùng học tập nào ? 
Cùng thực hành sử dụng đồ dùng mà các em vẫn thường sử dụng . Ví dụ : Bộ chữ học Văn, ....
+ Cùng thực hành sử dụng một số đồ dùng học tập ( tuỳ điều kiện , HS được Bộ đồ dùng môn Toán , hộp bút màu , ... ) . 
	

- HS quan sát.



-Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhất trong nhóm.


	Bước 2. Làm việc cả lớp
- GV cho đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận.

- GV bình luận và hoàn thiện các câu trả lời và phần thực hành của các nhóm . GV hỏi : Các em cảm thấy thế nào khi tham gia vào những hoạt động học tập trên lớp 
- GV cùng HS theo dõi, bổ sung
Hoạt động 4: Thi kể về đồ dùng trong lớp 
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV chia lớp thành một số nhóm ( có thể nhóm 4 hoặc nhóm 6)
- Mỗi nhóm liệt kê tên các đồ dùng có trong lớp học,
Bước 2: Làm việc cả lớp 
 - Lần lượt mỗi nhóm sẽ nói tên một số đồ dùng có trong lớp học ( lưu ý nhóm  sau không được nói trùng tên đồ dùng với nhóm trước)
- GV ghi nhanh tên các đồ dùng lên bảng.
- Nhóm nào dừng cuộc chơi cuối cùng là nhóm thắng cuộc.
	
-Lần lượt đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm.
- HS nhận xét nhóm bạn
- HS trả lời theo cảm nhận của các em .










- HS thực hiện.

	4. Củng cố và nối tiếp. ( 5 phút)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
-Về nhà kể được một số hoạt động học tập trong giờ học cho người thân nghe . 
	
- Lắng nghe 



 4. Điều chỉnh sau bài dạy : Không



























	Tiếng Việt – Lớp 1
	


	Bài:
	TẬP VIẾT (SAU BÀI 30, 31)
	 Số tiết : 70

	Thời gian thực hiện : ngày 17  tháng  10 năm 2024


1. Yêu cầu cần đạt
Tô đúng, viết đúng các chữ u, ư, ua, ưa, và các tiếng tủ, sư tử, cua, ngựa ở bài 30, 31 - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
2. Đồ dùng dạy học
-GV:Các chữ mẫu.
-HS: vở Luyện viết 1, tập một.
 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động (3 phút) 
-Hát
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
2.Hoạt động  hình thành kiến thức mới (27 phút)
Luyện tập
a) Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng: u, tủ, ư, sư tử, ua, cua, ưa, ngựa.
b) Tập tô, tập viết: u, tủ, ư, sư tử
-GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn:
+ Chữ u: cao 2 li, gồm 1 nét hất, 2 nét móc ngược. Cách viết: đặt bút trên ĐK 2, viết nét hất, đến ĐK 3 thì dừng. Từ điểm dừng của nét 1, chuyển hướng để viết nét móc ngược 1. Từđiểm cuối của nét 2 (ở ĐK 2), rê bút lên tới ĐK 3 rồi viết tiếp nét móc ngược 2 (hẹp hơn nét móc ngược 1).
+ Tiếng tủ: viết t trước, u sau, dấu hỏi đặt trên u.
+ Chữ ư: giống chữ u nhưng có thêm nét râu. Cách viết: viết xong chữ u, từ điểm dừng, lia bút lên phía trên ĐK 3 một chút (gần đầu nét 3) viết nét râu, dừng bút khi chạm vào nét 3.
+ Từ sư tử, viết s trước, ư sau. Sau đó viết t, ư. dấu hỏi đặt trên ư.
-Yêu cầu HS tập tô, tập viết: u, tủ, ư, sư tử trong vở Luyện viết 1, tập một.
c)Tập tô, tập viết: ua, cua, ưa, ngựa (như mục b) 
-GV hướng dẫn: .
+ ua: là chữ ghép từ hai chữ u và a, đều cao 2 li.
+ cua: viết c trước, ua sau.
+ ưa: là chữ ghép từ hai chừ ư và a.
+ ngựa: viết ng, ưa, dấu nặng đặt dưới ư.
-Yêu cầu HS tập tô, tập viết: ua, cua, ưa, ngựa, hoàn thành phần Luyện tập thêm.
3.Củng cố và nối tiếp (5 phút)	 
- Gv tuyên dương, khen thưởng những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp.
- Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa viết xong tiếp tục hoàn thành

	
-HS hát




- HS đọc bài

-1 HS nhìn bảng, đọc các chữ, tiếng; u, tủ, ư, sư tử nói cách viết, độ cao các con chữ .
- Hs lắng nghe, theo dõi

















-HS tập tô, tập viết: u, tủ, ư, sư tử trong vở Luyện viết 1, tập một



- HS lắng nghe




-HS tập tô, tập viết: ua, cua, ưa, ngựa, hoàn thành phần Luyện tập thêm
- HS lắng nghe




4.Điều chỉnh sau bài dạy: Không





















Tiếng Việt;  Lớp: 1
Tên bài:                    KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ		Số tiết: 71
Thời gian thực hiện: ngày 18 tháng 10 năm 2024
 1. Yêu cầu cần đạt
	


· [bookmark: bookmark1768][bookmark: bookmark1769]Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
· [bookmark: bookmark1770]Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.
· [bookmark: bookmark1771]Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
· [bookmark: bookmark1772]Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi đàn dê con thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ nên không mắc lừa con sói gian ác.
[bookmark: bookmark1773]2. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh minh họa câu chuyện
- HS: Sách giáo khoa
[bookmark: bookmark1774]3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động: (5 phút)
 Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	[bookmark: bookmark1777][bookmark: bookmark1778]1.1.Quan sát và phỏng đoán:
[bookmark: bookmark1779]GV chỉ tranh minh hoạ: Dê mẹ có một đàn con đông đúc. Các em hãy xem tranh, đoán nội dung câu chuyện. 

1.2.Giới thiệu chuyện: Bầy dê con trong câu chuyện Dê con nghe lời mẹ rất ngoan. Chúng luôn ghi nhớ lời mẹ dặn. Nhờ nghe lời mẹ, bầy dê đã tránh được tai hoạ. Các em hãy lắng nghe để biết sự việc đã diễn ra thể nào.
	
- HS theo dõi, quan sát.
-HS đoán: Dê mẹ dặn dò con trước khi ra khỏi nhà. Sói muốn đàn dê mở cửa nhưng dê không mở.....
- HS lắng nghe


	2.Hình thành kiến thức mới (25 phút) Khám phá và luyện tập 
	

	2.1. Nghe kể chuyện: GV kế chuyện với giọng diễn cảm. 
	- HS lắng nghe


	2.2.Trả lời câu hỏi theo tranh
a) [bookmark: bookmark1788]Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh
· [bookmark: bookmark1789]GV chỉ tranh 1, hỏi: Trước khi đi, dê mẹ dặn các con điều gì?


· [bookmark: bookmark1790]GV chì tranh 2: sói làm gì khi dê mẹ vừa ra khỏi nhà?


· [bookmark: bookmark1791]GV chí tranh 3: Vì sao bầy dê con không mở cửa, đồng thanh đuổi sói đi?

- GV: Bầy dê rất khôn ngoan. Nhớ lời mẹ dặn, chúng rất cảnh giác, đề phòng sói. Chúng để ý giọng hát khàn khàn của sói, quan sát chân sói đen sì dưới khe cửa.
[bookmark: bookmark1792]- GV chỉ tranh 4: Thấy vậy, sói làm gì?
[bookmark: bookmark1793][bookmark: bookmark1794]- GV chỉ tranh 5: Dê mẹ về nhà khen các con thế nào?


b) Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi của gv theo 2 hoặc 3 tranh.
c) [bookmark: bookmark1795]1 HS trả lời cả 5 câu hỏi theo 5 tranh.
· GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng
[bookmark: bookmark1796][bookmark: bookmark1797]    2.3.Kể chuyện theo tranh 
· Mỗi HS chỉ 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.
[bookmark: bookmark1798][bookmark: bookmark1799]-  HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 5 tranh.
-GV cùng HS bình chọn bạn bạn kể chuyện to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.
[bookmark: bookmark1800] 2.4. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
· [bookmark: bookmark1801]GV: Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? 


· [bookmark: bookmark1802]GV: Câu chuyện khuyên các em phải khôn ngoan, có tinh thần cảnh giác, biết nghe lời mẹ như bầy dê con mới không mắc lừa kẻ xấu.
· [bookmark: bookmark1803]Cả lớp bình chọn những bạn HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.
	

-Dê mẹ dặn các con phải đề phòng lão sói. Lão sói nói giọng khàn, chân đen sì. Khi nào về, mẹ sẽ gõ cửa và hát bài hát làm hiệu, các con hãy mở cửa.
- Sói đứng rình ngoài cửa nghe hết lời dặn của dê mẹ. Đợi dê mẹ đi rồi, lão rón rén đến, vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ hát bài hát mà lão vừa nghe lỏm.
- Vì bầy dê con nhận ra giọng sói khàn khàn, không trong trẻo như giọng mẹ. Chúng còn thấy một cái chân đen sì dưới khe cửa.
-HS lắng nghe



-Sói đành cụp đuôi, lủi mất.
-Dê mẹ trở về, đàn con nhận ra giọng mẹ, mở cửa và kể cho mẹ nghe chuyện không mắc lừa sói. Dê mẹ khen các con khôn ngoan, biết nghe lời mẹ.
-HS thực hiện


-HS tham gia bình chọn cùng HS



- HS thực hiện

-HS tham gia bình chọn cùng GV






- Phải nhớ lời mẹ dặn. / Phải luôn đề phòng kẻ xấu. / Phải khôn ngoan, thông minh, không mắc lừa kẻ xấu.
-HS lắng nghe




-HS tham gia bình chọn

	3.Củng cố và nối tiếp (5 phút)
- Về nhà kể lại chuyện cho ông bà bố mẹ nghe, chuẩn bị cho tiết KC Chú thỏ thông minh. 
- Nhận xét ,tuyên dương
	
-HS lắng nghe.



4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không





































	Tiếng Việt;  Lớp: 1
Tên bài:                         ÔN TẬP						Số tiết: 72
Thời gian thực hiện: ngày 18 tháng 10 năm 2024
 1. Yêu cầu cần đạt


· [bookmark: bookmark1805][bookmark: bookmark1806]Đọc đúng, hiểu ý nghĩa của bài Tập đọc Thỏ thua rùa (2).
· [bookmark: bookmark1807]Chép đúng 1 câu văn trong bài.
[bookmark: bookmark1808][bookmark: bookmark1809]  2. Đồ dùng dạy học
     - GV: Sách giáo khoa, tranh ảnh minh họa nội dung bài tập.
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một, sách giáo khoa, vở Luyện viết 1, tập một.
[bookmark: bookmark1811]3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động (3 phút)
- Tổ chức cho HS hát, múa vận động tập thể
2. Luyện tập thực hành (27 phút)
2.1. Giới thiệu bài 
	
-HS tham gia

- HS lắng nghe

	2.2.Luyện tập
	

	BT 1 (Tập đọc)
a)	GV giới thiệu: Bài Thỏ thua rùa (2) sẽ cho các em biết: Vì sao thỏ tự kiêu cho mình có tài phi nhanh như bay lại thua rùa chậm chạp.
b)	GV đọc mẫu.
c)	Luyện đọc từ ngữ: sẽ thua, la cà, chỗ kia, tự nhủ, giữa trưa.
GV giải nghĩa: la cà (đi chỗ này chỗ kia, không có mục đích rõ ràng).
d)	Luyện đọc câu
-GV: Bài có 6 câu. (GV đánh số TT cho từng câu).
-GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp). Đọc liền 2 câu: Rùa tự nhủ: - “Ta sẽ cố”.
-HS đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn).
e)Thi đọc đoạn, bài. (Bài chia 2 đoạn: 2/4 câu). Quy trình đã hướng dẫn.
g) Tìm hiểu bài đọc (Sắp xếp các ý...)
-GV nêu YC; chỉ từng câu cho cả lớp đọc. / HS làm bài trong VBT (đánh số TT trước mỗi câu văn).
-1 HS viết số TT lên 3 thẻ trên bảng. GV chốt đáp án. / Cả lớp đọc kết quả theo TT (1¬2-3): (1) Thỏ rủ rùa thi đi bộ. (2) Thở la cà, rùa cố bò. (3) Thỏ thua rùa.
-GV: Vì sao thỏ thua rùa? 

-GV: Vì sao rùa thắng thỏ? 
-GV: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 
-GV: Câu chuyện là lời khuyên: Chớ chủ quan, kiêu ngạo. Nếu chủ quan, kiêu ngạo thì —phi nhanh như thỏ” cũng có thể thua rùa trong cuộc thi chạy. Nếu biết mình yếu và gắng sức thì —chậm như rùa” cũng có thể lập kì tích thắng thỏ. 
BT 2 (Tập chép)
-GV viết lên bảng câu văn cần tập chép; chỉ từng chữ cho HS đọc to, rõ.
-HS nhìn mẫu chữ trên bảng hoặc VBT, chép lại câu văn.
-HS viết xong, soát lại bài; đối bài với bạn để sứa lồi cho nhau.
	
- HS lắng nghe



- HS luyện đọc

- HS lắng nghe


- HS luyện đọc



- HS thực hiện

-HS thi đọc

- HS thực hiện


- HS thực hiện



- Vì thỏ chủ quan, nghĩ là rùa sẽ thua nên la cà.
-Vì rùa hết sức cố gắng.
-Thỏ chủ quan nên đã thua rùa
-HS lắng nghe





- HS đọc bài

- HS thực hiện


	3. Củng cố và nối tiếp (5 phút)
 -Về nhà kể với người thân bài học mà em hiểu ra sau khi đọc truyện Thỏ thua rùa.
- GV nhận xét tiết học
	
-HS lắng nghe.



4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không














Hoạt động trải nghiệm-lớp 1
 Tên bài:                     SINH HOẠT LỚP
	THỰC HIỆN NÓI LỜI HAY Ý ĐẸP            -Số tiết : 18
Thời gian thực hiện:  ngày 18 tháng 10 năm 2024
1.Yêu cầu cần đạt: 	
Sau hoạt động, HS có khả năng: 
- Bước đầu biết và hiểu cách thể hiện lời hay ý đẹp trước các bạn. 
- Vui vẻ, tự tin trong giao tiếp với mọi người.
 2. Đồ dùng dạy học:
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.
3.Các hoạt động dạy học chủ yếu

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động (2 phút)
Ổn định: Hát
2. Hình thành kiến thức mới (30 phút)
Hoạt động 1: Nhận xét trong tuần 6
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 








 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
Hoạt động 2: Phương hướng tuần 7
- Thực hiện dạy tuần 2, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
Hoạt động 3: Thực hiện nói lời hay ý đẹp.
a. Học sinh tự đánh giá việc thực hiện nói lời hay ý đẹp.
- GV cho HS làm việc theo nhóm.
- GV hướng dẫn HS thực hiện chia sẻ theo tổ, nhóm với các nội dung:
+ Các em đã thực hiện nói lời hay ý đẹp như thế nào trong học tập và sinh hoạt hằng ngày ở trường? 
+ Các em đã thực hiện nói lời hay ý đẹp như thế nào trong học tập và sinh hoạt hằng ngày ở nhà? 
+ Nêu cảm xúc của mình sau khi thực hiện nói lời hay ý đẹp
- Y/C các nhóm thảo luận



-Y/C từng nhóm lần lượt cử đại diện lên thực hiện báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
 b. GV thực hiện
 - Đánh giá chung kết quả thực hiện nói lời hay ý đẹp của học sinh trong lớp; biểu dương khen thưởng các em thực hiện tốt.
- Nhắc nhở HS thường xuyên thực hiện nói lời hay ý đẹp trong học tập và đời sống hằng ngày.
3. Củng cố và nối tiếp: 3 phút
-Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau
	 


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.



- Lắng nghe để thực hiện.



- Lắng nghe để thực hiện.





- Các nhóm lên trao đổi, giới thiệu




- HS làm việc theo nhóm 4.
- HS theo dõi, lắng nghe cô hướng dẫn.













- Các nhóm làm việc thảo luận các nội dung, đưa ra các lời hay trong mỗi tình huống.
- Mỗi nhóm cử đại diện lên thực hiện nói lời hay ý đẹp trong hoàn cảnh cụ thể do GV đề xuất.
- HS lắng nghe



4. Điều chỉnh sau bài dạy: Không


























































                                                                    

  Ngô Thị Điệp		Trường Tiểu học Hòa Quang Nam
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